
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐẠT CHUẨN 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẦU VÀO NỘP ĐỢT THÁNG 4 NĂM 2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số :             /QĐ-ĐHNH, ngày          /          /2025 của Hiệu Trưởng)

STT Mã sinh viên Họ và tên lót Tên Ngày sinh Lớp Chứng Chỉ Nơi cấp
CB IC3  MOS

1 030134180270 Nguyễn Tống Khánh Ly 05/05/2000 DH34TC03 X ĐH Ngân hàng TP HCM
2 030435190158 Trần Thế Phong 30/04/2001 DH35AV03 X ĐH Ngân hàng TP HCM
3 030435190083 Trần Nguyễn Minh Huy 16/03/2001 DH35AV04 X ĐH Ngân hàng TP HCM
4 030735190015 Phan Ngọc Bích 12/05/2001 DH35LK03 X ĐH Ngân hàng TP HCM
5 030436200129 Trương Thị Tuyết Nhi 01/01/2002 DH36AV04 X ĐH Ngân hàng TP HCM
6 030436200249 Võ Đông Quân 28/11/2002 DH36AV04 X ĐH Ngân hàng TP HCM
7 030436200057 Ngô Nguyên Bảo Hân 20/12/2002 DH36AV05 X ĐH Ngân hàng TP HCM
8 030836200061 Mai Huy 14/08/2002 DH36KQ01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
9 030836200191 Võ Thị Minh Thùy 18/01/2002 DH36KQ04 X ĐH Ngân hàng TP HCM

10 030336200363 Bùi Ngọc Việt 15/02/2001 DH36QT02 X ĐH Ngân hàng TP HCM
11 030437210078 Nguyễn Thị Hồng Hà 25/03/2003 DH37AV03 X ĐH Ngân hàng TP HCM
12 030437210120 Nguyễn Phạm Trúc Ly 27/04/2003 DH37AV03 X ĐH Ngân hàng TP HCM
13 030437210156 Lê Thị Hồng Nhung 22/03/2003 DH37AV03 X ĐH Ngân hàng TP HCM
14 030437210254 Nguyễn Văn Yên 01/03/2003 DH37AV03 X ĐH Ngân hàng TP HCM
15 030437210263 Lê Hoàng Yến 02/01/2003 DH37AV03 X ĐH Ngân hàng TP HCM
16 030837210138 Trần Thị Khánh Linh 21/06/2003 DH37DQ01 X IIG Việt Nam
17 030537210166 Ngô Thị Kim Oanh 19/11/2003 DH37KT03 X ĐH Ngân hàng TP HCM
18 030537210091 Hán Dương Nhật Huyên 29/09/2003 DH37KT04 X ĐH Ngân hàng TP HCM
19 030737210085 Nguyễn Tấn Huỳnh 08/01/2003 DH37LK01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
20 030737210175 Phạm Ngọc Trân 07/10/2003 DH37LK02 X ĐH Ngân hàng TP HCM
21 030737210131 Nguyễn Lê Vân Ni 18/03/2003 DH37LK03 X ĐH Ngân hàng TP HCM
22 030337210111 Hoàng Ngô Thanh Huyền 21/10/2003 DH37QT01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
23 030337210179 Lê Nguyễn Hồng Nhiên 03/11/2002 DH37QT01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
24 030137210332 Nguyễn Đăng Hồng Ngọc 30/06/2003 DH37TC01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
25 030137210086 Lê Thị Trâm Anh 03/10/2003 DH37TC06 X IIG Việt Nam
26 030137210665 Võ Thị Kim Tuyền 01/01/2003 DH37TC06 X ĐH Ngân hàng TP HCM
27 030438220206 Vũ Thị Quỳnh 24/01/2003 DH38AM02 X ĐH Ngân hàng TP HCM
28 030438220212 Nguyễn Thị Thu Thanh 09/03/2003 DH38AT01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
29 030438220219 Nguyễn Chí Thịnh 12/01/2004 DH38AT01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
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30 030438220223 Đặng Hoàng Thuận 29/08/2004 DH38AT01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
31 030238220246 Đàm Quang Thuận 08/12/2004 DH38CDS01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
32 030238220283 Lê Thị Phương Trinh 09/03/2004 DH38CDS01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
33 030138220015 Mai Anh 20/12/2004 DH38CT02 X ĐH Ngân hàng TP HCM
34 030138220340 Nguyễn Hà Tú Quyên 12/10/2004 DH38CT02 X IIG Việt Nam
35 030838220022 Vương Trần Hoài Diễm 18/10/2004 DH38DQ02 X ĐH Ngân hàng TP HCM
36 030838220101 Lưu Khánh Linh 28/04/2004 DH38DQ04 X ĐH Ngân hàng TP HCM
37 030238220203 Lê Hồng Phương Quí 23/02/2004 DH38KH01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
38 030238220253 Nguyễn Hoàng Anh Thư 28/08/2004 DH38KH01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
39 030238220250 Trần Trịnh Gia Thủy 02/01/2004 DH38KH01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
40 030738220112 Vũ Thị Ngọc Mai 03/12/2004 DH38LK01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
41 030738220024 Nguyễn Thị Linh Chi 03/06/2004 DH38LK03 X ĐH Ngân hàng TP HCM
42 030738220094 Phạm Nguyễn Thùy Liên 25/01/2004 DH38LK04 X ĐH Ngân hàng TP HCM
43 030738220199 Nguyễn Thị Anh Thư 17/10/2004 DH38LK04 X ĐH Ngân hàng TP HCM
44 030338220061 Phan Trung Kiên 08/09/2004 DH38LQ01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
45 030338220189 Nguyễn Phú Lộc 19/10/2003 DH38LQ01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
46 030338220084 Trần Thị Xuân Mai 23/08/2004 DH38LQ01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
47 030138220178 Đỗ Năng Tuấn Kiệt 03/05/2004 DH38QD01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
48 030238220299 Nguyễn Thị Hồng Vân 19/10/2022 DH38TM03 X ĐH Ngân hàng TP HCM
49 030439230138 Nguyễn Hồng Mẫn 25/03/2005 DH39AV02 X ĐH Ngân hàng TP HCM
50 030439230142 Nguyễn Thị Ánh Minh 09/08/2005 DH39AV05 X ĐH Ngân hàng TP HCM
51 030439230144 Nguyễn Huỳnh My 13/07/2005 DH39AV05 X ĐH Ngân hàng TP HCM
52 030439230146 Võ Nguyễn Ái My 23/03/2005 DH39AV05 X ĐH Ngân hàng TP HCM
53 030139230308 Võ Quỳnh Phương 22/09/2005 DH39DC01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
54 030139230482 Trần Thanh Xuân 31/12/2005 DH39DC03 X IIG Việt Nam
55 030139230172 Nguyễn Thị Kim Liên 08/02/2005 DH39DC04 X IIG Việt Nam
56 030139230248 Hồng Thảo Nguyên 09/11/2005 DH39DC04 X IIG Việt Nam
57 030139230302 Bùi Tống Thanh Phương 08/05/2005 DH39DC04 X ĐH Ngân hàng TP HCM
58 030139230180 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 02/01/2005 DH39DC05 X IIG Việt Nam
59 030139230031 Mai Quốc Bình 14/06/2005 DH39DC07 X IIG Việt Nam
60 030239230094 Phạm Hà Nhân Kiệt 15/09/2005 DH39HT01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
61 030239230153 Phan Nguyễn Khôi Nguyên 04/07/2005 DH39HT02 X IIG Việt Nam
62 030239230156 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 15/01/2005 DH39HT02 X ĐH Ngân hàng TP HCM
63 030239230057 Nguyễn Thị Thu Hoài 09/05/2005 DH39HT03 X IIG Việt Nam
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64 030239230148 Huỳnh Thị Thanh Ngọc 25/08/2005 DH39HT04 X IIG Việt Nam
65 030239230215 Bùi Thị Thạch Thảo 22/04/2005 DH39HT04 X IIG Việt Nam
66 030839230105 Lê Hòai Linh 02/08/2005 DH39KQ02 X IIG Việt Nam
67 030839230091 Nguyễn Vân Khánh 03/11/2005 DH39KQ03 X IIG Việt Nam
68 030839230272 Nguyễn Công Trí 04/10/2003 DH39KQ03 X ĐH Ngân hàng TP HCM
69 030839230079 Nguyễn Thị Kim Hường 04/05/2005 DH39KQ04 X ĐH Ngân hàng TP HCM
70 030539230112 Ngô Hoàng Như Quỳnh 11/11/2005 DH39KT01 X IIG Việt Nam
71 030539230141 Đỗ Mai Huyền Trâm 26/07/2005 DH39KT02 X ĐH Ngân hàng TP HCM
72 030739230151 Nguyễn Thị Như Quỳnh 17/07/2005 DH39LK01 X IIG Việt Nam
73 030739230209 Nguyễn Lê Thanh Trúc 10/11/2005 DH39LK02 X ĐH Ngân hàng TP HCM
74 030739230216 Đinh Mỹ Gia Tuyền 20/04/2005 DH39LK03 X ĐH Ngân hàng TP HCM
75 030739230198 Hồ Thị Thùy Trang 02/09/2005 DH39LK04 X ĐH Ngân hàng TP HCM
76 030739230237 Lê Thị Kim Xuyến 22/07/2005 DH39LK04 X IIG Việt Nam

Tổng 76 sinh viên./.
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